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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10/2023 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Lôgíc học đại cương / Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2020. - 266 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản của môn học Lôgíc học đại cương, gồm: nhập 

môn logic học, khái niệm, phán đoán, quy luật logic, suy luận, chứng minh, giả thuyết. 

Từ khoá: Logic học ; Logic học đại cương   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 010121-3 ; (5): MSVGT 114721-5 ; (2): PHGT 005701-2. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam : sách 

chuyên khảo / Phạm Thanh Hằng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 282 

tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành chính sách tôn giáo của Mỹ. Phân tích chính sách 

tôn giáo của Mỹ; lảm rõ những thành công, hạn chế và tác động tới Việt Nam. 

Từ khoá: Tôn giáo ; Chính sách tôn giáo ; Việt Nam ; Mỹ  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002321-4 ; (1): PHSTK 006131. 

2. Lôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hoá quản lý đất nước : sách tham 

khảo / Vương Tĩnh ; Vũ Thị Thìn dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. 

- 375 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển các khái niệm, học 

thuyết pháp trị. Phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hoá quản lí đất nước theo 

pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc. Đưa ra đề xuất cải cách nhằm 

thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống quản lí và năng lực quản lí đất nước, cung cấp sự bảo 

đảm về pháp lí mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa 

Trung Quốc. 

Từ khoá: Tư tưởng pháp trị ; Trung Quốc Quản lí đất nước  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHT 001878-81 ; (1): PHSTK 006127. 
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3. Các thông tư liên tịch của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về hình sự, dân sự, hành chính, 

kinh tế, thương mại, lao động từ năm 2016 - 2023 / Bích Phương hệ thống. - Hà 

Nội : Lao động, 2023. - 391 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn các thông tư liên tịch hướng dẫn về hình sự, tố tụng hình 

sự, dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, kinh tế, thương mại, lao động từ năm 

2016 - 2023. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Thông tư liên tịch ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTHS 003799-802 ; (1): PHSTK 006144. 

4. Hai trăm mười bảy câu giải đáp nghiệp vụ xét xử vụ án dân sự, hành chính và 

các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hình sự - 

dân sự và hành chính / Nguyễn Ngọc Điệp hệ thống. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 

391 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các giải đáp nghiệp vụ xét xử vụ án dân sự, hành chính từ năm 

2016 - 2022. Giới thiệu toàn văn các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao về hình sự, dân sự và hành chính từ năm 2016 - 2023. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Vụ án hành chính ; Vụ án dân sự ; Giải đáp pháp luật ; 

Nghiệp vụ xét xử ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTDS 003783-6 ; (1): PHSTK 006140. 

5. Cẩm nang pháp luật về kết hôn, ly hôn, chế độ tài sản của vợ chồng trong thời 

kỳ hôn nhân / Trương Ngọc Liêu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 163 

tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các quy định hiện hành về kết hôn, li hôn, chế độ tài sản của vợ 

chồng và hôn nhân có yếu tố nước ngoài. 

Từ khoá: Kết hôn ; Li hôn ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Chế độ tài sản của vợ 

chồng ; Thời kì hôn nhân ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHN 003219-21 ; (5): MSVLHN 012430-4 ; (2): PHSTK 

006124-5. 

6. Tuyển tập các nghị quyết mới nhất của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao và các văn bản hướng dẫn công tác Toà án / Thu Phương hệ thống. - Hà 

Nội : Lao động, 2023. - 391 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành 

chính, kinh tế và thương mại. Trình bày một số giải đáp nghiệp vụ trong công tác xét 

xử của Toà án. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Nghị quyết ; Toà án nhân dân tối cao ; Hội đồng 

thẩm phán ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTHS 003803-6 ; (1): PHSTK 006145. 

7. Tôn giáo và công bằng kinh tế : sách tham khảo / Michael Zweig chủ biên ; 

Norman K. Gottwald ... [et al.] ; Dịch: Thu Hằng ... [et al.] ; Hoàng Văn Nghĩa 

hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 422 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài phân tích về tôn giáo, kinh tế và chính trị, gồm các vấn đề 

sau: kinh tế học và thần học giải phóng; mối liên hệ giữa niềm tin tôn giáo và các lợi 

ích kinh tế đang xung đột; vai trò của phụ nữ trong xã hội đương thời và cách thức giải 

phóng họ dưới góc nhìn của tôn giáo; sự phân tầng giai cấp; nền dân chủ hậu tự do và 

vai trò của cá nhân, cộng đồng trong xã hội và tự nhiên. 

Từ khoá: Kinh tế ; Tôn giáo  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002317-20 ; (1): PHSTK 006130. 

8. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay / 

Phạm Thị Thanh Trà chủ biên ; Mai Văn Chính ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 415 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. 

Đánh giá thực trạng thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng hiện nay và kinh nghiệm 

của một số quốc gia trên thế giới; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khoá: Xây dựng Đảng ; Công tác cán bộ ; Kiểm soát quyền lực ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002385-8 ; (1): PHSTK 006129. 

9. Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hình sự, tố 

tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự từ năm 1986 đến nay / Hoàng Hải hệ thống. - 

Hà Nội : Lao động, 2023. - 516 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự và các pháp lệnh 

của Hội đồng Nhà nước từ năm 1986 đến nay. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Nghị quyết ; Toà án nhân dân tối cao ; Hội đồng 

thẩm phán ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTHS 003795-8 ; (1): PHSTK 006143. 

10. Chiến lược an ninh đối ngoại mới của Trung Quốc: Sự lựa chọn cho vị trí siêu 

cường : sách chuyên khảo / Hoàng Huệ Anh chủ biên ; Nguyễn Huy Quý ... [et 

al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 390 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về an ninh; quan điểm của Trung Quốc về an 

ninh, an ninh đối ngoại và những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược an ninh đối ngoại. 

Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, toàn diện tư tưởng Tập Cận Bình về an ninh 

đối ngoại và nêu rõ 5 nhóm vấn đề quan trọng trong việc triển khai chiến lược an ninh 

đối ngoại của Trung Quốc gồm thể chế, ngoại giao, kinh tế, quân sự và nguồn lực 

biển; từ đó đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam trong việc hoạch định chính sách an 

ninh đối ngoại. 

Từ khoá: Chiến lược ; An ninh đối ngoại ; Trung Quốc  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVCT 002482-5 ; (1): PHSTK 006138. 

11. Đánh giá tác động pháp luật trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật : 

sách chuyên khảo / Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Ngô Linh Ngọc. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về đánh giá tác động pháp luật trong xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật. Nghiên cứu đánh giá tác động pháp luật đối với kinh tế - xã hội, 

đối với hệ thống pháp luật; đánh giá tác động pháp luật về giới và thủ tục hành chính 

trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đánh giá tác động pháp luật tại các 

quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Pháp luật ; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ; Đánh 

giá tác động ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 007965. 

12. Tuyển tập quyết định giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao, Toà án 

nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương 
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mại năm 2021 - 2022 và 04 án lệ mới nhất / Hoàng Hải hệ thống. - Hà Nội : Lao 

động, 2022. - 495 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn các quyết định giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối 

cao và Toà án nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh 

thương mại năm 2021 - 2022 và 04 án lệ được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao thông qua năm 2022. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Toà án nhân dân tối cao ; Án lệ ; Quyết định giám 

đốc thẩm ; Toà án nhân dân cấp cao ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTHS 003791-4 ; (1): PHSTK 006142. 

13. Phát triển kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo / Phạm Đi. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2022. - 519 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khoa học lãnh đạo, gồm: khái luận về lãnh 

đạo và khoa học lãnh đạo; chủ thể hoạt động lãnh đạo; khách thể, môi trường, thể chế 

lãnh đạo; mục tiêu lãnh đạo, quy phạm lãnh đạo và hệ thống thông tin trong lãnh đạo; 

vai trò, chức năng của người lãnh đạo; phương pháp, công cụ lãnh đạo. Nghiên cứu 

các kĩ năng lãnh đạo và phát triển kĩ năng lãnh đạo; nghệ thuật lãnh đạo; đánh giá hiệu 

quả lãnh đạo và phát triển năng lực, nghệ thuật lãnh đạo. 

Từ khoá: Nghệ thuật lãnh đạo ; Kĩ năng lãnh đạo  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002325-8 ; (1): PHSTK 006132. 

14. Tranh chấp Biển Đông: Pháp lý và thực tiễn / Trần Công Trục chủ biên. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 319 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề pháp lí và thực tiễn liên quan đến tranh chấp Biển 

Đông, gồm: tranh chấp quốc tế; các loại tranh chấp trong Biển Đông dưới góc độ pháp 

lí; các bất đồng, tranh chấp trong Biển Đông; nhận diện những thông tin, nhận thức và 

luận điểm sai trái đang tồn tại. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Tranh chấp quốc tế ; Tranh chấp biển đảo ; Việt Nam ; Biển Đông  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLQT 002674-7 ; (1): PHSTK 006133. 

15. Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam : sách 

chuyên khảo / Hoàng Văn Cường chủ biên ; Nguyễn Thị Hải Yến ... [et al.]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 326 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về quản lí kinh tế đất theo cơ chế thị 

trường. Phân tích thực trạng quản lí kinh tế đất ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương 

hướng, giải pháp nhằm đề tăng cường quản lí nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị 

trường ở nước ta. 

Từ khoá: Quản lí nhà nước ; Kinh tế đất đai ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003910-3 ; (1): PHSTK 006137. 

16. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế / 

Chủ biên: Hoàng Đăng Quang, Vũ Thanh Sơn ; Trương Thị Mai ... [et al.]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 799 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu những vấn đề chung về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế và các vấn đề liên quan 

đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế tại các 

ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. 

Từ khoá: Công tác cán bộ ; Đào tạo cán bộ ; Bồi dưỡng nhân lực ; Môi trường quốc 

tế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003890-3 ; (1): PHSTK 006136. 

17. Năm trăm năm mươi câu hỏi đáp về biển, đảo Việt Nam / Tăng Bình hệ 

thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 396 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 550 câu hỏi đáp về các nội dung: chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam; vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Công ước 

của Liên Hợp quốc về Luật Biển; Luật Biển Việt Nam; lực lượng cảnh sát biển Việt 

Nam; tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Biển ; Đảo ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLQT 002678-9 ; (1): PHSTK 006134. 

18. Tuyển tập 63 án lệ của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hình 

sự, dân sự, hành chính, kinh tế, thương mại, lao động / Thu Phương hệ thống. - 

Hà Nội : Lao động, 2023. - 415 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 63 án lệ của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hình 

sự, dân sự, hành chính, kinh tế, thương mại, lao động. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân tối cao ; Án lệ ; Hội đồng thẩm 

phán ; Việt Nam  
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Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTDS 003787-90 ; (1): PHSTK 006141. 

19. Luật xưa án cũ / Bùi Xuân Đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 

646 tr. ; 24 cm. 

Từ khoá: Pháp luật ; Văn học ; Thời phong kiến ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVH 001212-5 ; (1): PHSTK 006126. 

20. Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung hưng / Nguyễn Thừa Hỷ. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2022. - 489 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về đời sống chính trị, văn hoá, kinh tế - xã hội, phong tục của Hà 

Nội; quy hoạch và diện mạo kinh thành để nêu bật khía cạnh đặc trưng của Thăng 

Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung hưng. 

Từ khoá: Nhà Lê ; Nhà Mạc ; Lịch sử trung đại ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLS 001061-2 ; (1): PHSTK 006146. 

21. Vương triều Lê (1428 - 1527) / Nguyễn Quang Ngọc chủ biên ; Hà Mạnh Khoa ... 

[et al.]. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 587 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp đầy đủ, hệ thống và toàn diện lịch sử dân tộc trong 100 năm dưới 

Vương triều Lê (1428 - 1527) về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội qua 

các triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nghi Dân. 

Từ khoá: Nhà Lê ; Lịch sử trung đại ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLS 001063-4 ; (1): PHSTK 006147. 

22. Vương triều Trần (1226 - 1400) / Vũ Văn Quân chủ biên ; Phạm Đức Anh ... 

[et al.]. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 542 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quá trình dẫn đến sự thành lập vương triều Trần; chân dung các vị 

hoàng đế và tình hình đất nước dưới sự trị vì của họ; những nét nổi bật về chính trị, 

kinh tế, văn hoá và công cuộc bảo vệ đất nước dưới thời Trần. 

Từ khoá: Lịch sử ; Nhà Trần ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLS 001067-8 ; (1): PHSTK 006149. 

23. Vương triều Lý (1009 - 1226) / Nguyễn Quang Ngọc chủ biên ; Nguyễn Ngọc 

Phúc ... [et al.]. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 490 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc dòng họ, quê hương, quá trình vận động thành lập 

Vương triều Lý, tổ chức triều đình, định đô Thăng Long. Trình bày về thời kì đầu 
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hưng thịnh và thời kì suy vong của triều đại nhà Lý, những đóng góp của triều đại Lý 

đối với sự phát triển của đất nước. 

Từ khoá: Lịch sử ; Nhà Lý ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLS 001065-6 ; (1): PHSTK 006148. 

24. Ngữ dụng học - Từ lý thuyết đến thực tiễn tiếng Việt / Nguyễn Thiện Giáp. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 447 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề liên quan đến ngữ dụng học, gồm: tổng quát về dụng 

học và ngữ dụng học; lí thuyết trụ cột của ngữ dụng học gồm lí thuyết hành động ngôn 

từ, lí thuyết giao tiếp, nguyên tắc hợp tác và hàm ý hội thoại, lí thuyết tương thích và lí 

thuyết lịch sự; phân tích văn bản, phân tích diễn ngôn, phân tích thể loại; tu từ học và 

phong cách học. 

Từ khoá: Tiếng Việt ; Ngữ dụng học  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTC 001177-80 ; (1): PHSTK 006153. 

25. Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại / Trần Khánh Đức chủ biên ; 

Dương Thị Hoàng Yến ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 519 tr. : 

minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về quản lí đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại, 

gồm: khái quát về khoa học quản lí và các mô hình quản lí giáo dục hiện đại; nhà 

trường và quản trị nhà trường; đào tạo và quản lí đào tạo trong nhà trường; phát triển 

chương trình và tổ chức quá trình đào tạo trong nhà trường; chất lượng đào tạo và quản 

lí chất lượng đào tạo; phương pháp và kĩ thuật nghiên cứu khoa học giáo dục và quản 

lí giáo dục; kinh nghiệm quốc tế về quản lí đào tạo và quản trị nhà trường. 

Từ khoá: Nhà trường ; Giáo dục ; Quản lí đào tạo ; Quản lí giáo dục ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000988-91 ; (1): PHSTK 006151. 

26. Chính phủ trong nhà nước pháp quyền / Nguyễn Đăng Dung chủ biên ; Hạ Nhất 

Duy ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 415 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu lí thuyết nhà nước pháp quyền trong tư tưởng của nhân loại và 

đặc điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền. Phân tích đặc điểm, mô hình của Chính 

phủ - hành pháp trong nhà nước pháp quyền nói chung và Chính phủ Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trước yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Nhà nước pháp quyền ; Chính phủ ; Việt Nam  
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Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHP 007966-9 ; (5): MSVLHP 008325-9 ; (1): PHSTK 006152. 

27. Văn miếu Việt Nam khảo cứu / Trịnh Khắc Mạnh chủ biên ; Dương Văn 

Hoàn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 457 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nét cơ bản về Văn miếu và giáo dục Nho học ở Việt Nam. Giới 

thiệu hệ thống Văn miếu các cấp và giá trị lịch sử của hệ thống Văn miếu ở Việt Nam. 

Từ khoá: Di sản văn hoá ; Di tích ; Văn miếu ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000984-7 ; (1): PHSTK 006150. 

 

C. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Quyền làm việc trong pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và 

những đề xuất hoàn thiện pháp luật về quyền làm việc ở Việt Nam : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Mạc Thị 

Hoài Thương chủ nhiệm đề tài ; Phan Thị Phương Thanh thư ký đề tài ; Đậu 

Công Hiệp ... [et al.]. - Hà Nội, 2023. - 267 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền làm việc. Nghiên cứu pháp 

luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và Việt Nam về quyền làm việc; từ đó 

đưa ra đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta. 

Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Pháp luật quốc gia ; Pháp luật quốc 

tế ; Quyền làm việc ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000681. 

2. Pháp luật quốc tế về kinh doanh phát thải, thực tiễn thực thi của một số 

quốc gia và kinh nghiệm đối với Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Hồng Hạnh chủ nhiệm đề tài ; 

Hoàng Thanh Phương thư ký đề tài ; Đào Gia Phúc ... [et al.]. - Hà Nội, 2023. - 

461 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về kinh doanh phát thải quốc tế và pháp 

luật quốc tế về kinh doanh phát thải. Nghiên cứu quy định pháp luật quốc tế và 

thực tiễn thực thi về kinh doanh phát thải ở một số quốc gia. Phân tích chính 
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sách, pháp luật Việt Nam về thị trường kinh doanh phát thải và triển vọng hình 

thành thị trường kinh doanh phát thải tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số đề xuất 

cho Việt Nam về vấn đề này. Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Phát thải nhà kính ; Luật Quốc tế ; Việt Nam ; Kinh doanh phát thải  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000680. 

3. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước 

ngoài - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thu Thuỷ chủ 

nhiệm đề tài ; Nguyễn Minh Châu thư ký đề tài ; Nguyễn Đức Việt, Ngô Quốc 

Chiến, Phạm Thị Hằng. - Hà Nội, 2023. - 340 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về công nhận và cho thi hành bản án, 

quyết định dân sự của Toà án nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hoá. Phân tích 

quy định pháp luật và thực tiễn công nhận, cho thi hành bản án, quyết định dân 

sự của Toà án nước ngoài tại Việt Nam; từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động này tại nước ta. Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến nội 

dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Tư pháp quốc tế ; Toà án nước ngoài ; Thi hành quyết định ; Công 

nhận bản án ; Thi hành bản án ; Công nhận quyết định ; Quyết định dân sự ; 

Bản án dân sự ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000679. 

4. Những điểm mới của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ 

luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và dự báo các vướng mắc trong 

quá trình thực hiện : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Lê Thị Giang chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Long thư ký 

đề tài ; Phạm Văn Tuyết ... [et al.]. - Hà Nội, 2023. - 380 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những điểm mới của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định 

thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Phân tích, đưa ra dự báo 
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một số bất cập trong quá trình thực hiện và kiến nghị hoàn thiện nghị định này. 

Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự ; Bộ luật Dân sự 

2015 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000678. 

5. Pháp luật, thực tiễn ký kết, thực hiện thoả thuận quốc tế của một số quốc 

gia trên thế giới và Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Hà Thanh Hoà chủ nhiệm đề tài ; Phạm Thị 

Bắc Hà thư ký đề tài ; Lê Thị Anh Đào, Chu Tiến Đạt, Nguyễn Hữu Phú. - 

Hà Nội, 2023. - 290 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Làm rõ những vấn đề lí luận và pháp lí cơ bản về thoả thuận quốc tế. 

Phân tích, đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn kí kết, thực hiện thoả thuận 

quốc tế của một số quốc gia trên thế giới và của Việt Nam; từ đó đưa ra đề xuất 

nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả của việc thực hiện thoả thuận 

quốc tế. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Thoả thuận quốc tế ; Kí kết thoả thuận quốc tế ; Thực 

hiện thoả thuận quốc tế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000677. 

6. Chủ quyền quốc gia trong bảo đảm an ninh mạng - Những vấn đề pháp 

lý đặt ra đối với Việt Nam hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Quí Hoàng chủ nhiệm đề tài ; 

Đậu Công Hiệp thư ký đề tài ; Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Hữu Phú, Lê Thị 

Mai. - Hà Nội, 2023. - 269 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về chủ quyền quốc gia trong bảo đảm 

an ninh mạng. Nghiên cứu quy định pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc 

gia về chủ quyền quốc gia trong bảo đảm an ninh mạng. Phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn về an ninh mạng, vấn đề chủ quyền quốc gia trong bảo 

đảm an ninh mạng tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc 



Thông báo sách mới Tháng 10/2023 

 

 

12 
 

chủ quyền quốc gia trong bảo đảm an ninh mạng. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan 

đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Chủ quyền quốc gia ; Bảo đảm an ninh mạng ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000676. 

7. Vai trò của Đảng bộ trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 

cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Nguyễn Văn Khoa chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Yến thư ký đề 

tài ; Trịnh Thị Phương Oanh. - Hà Nội, 2023. - 220 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về vai trò của Đảng bộ trong việc khơi dậy khát 

vọng phát triển đất nước cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội theo Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng. Phân tích thực trạng vai trò của Đảng bộ trong 

việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước cho sinh viên Trường Đại học Luật 

Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao 

vai trò của Đảng bộ đối với hoạt động này. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến 

nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Nghị quyết ; Sinh viên ; Đảng bộ ; Phát triển đất nước ; Trường Đại 

học Luật Hà Nội; Đại hội 13  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000675. 

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận với việc xây dựng mô hình "dân vận 

khéo" ở Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu thành trường trọng 

điểm về đào tạo cán bộ pháp luật : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trịnh Thị Phương Oanh chủ nhiệm đề tài ; 

Nguyễn Thị Thuỳ Dung thư kí đề tài ; Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị 

Phương, Mã Thị Hạnh. - Hà Nội, 2023. - 203 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về dân vận và "dân vận khéo". Phân tích thực 

trạng xây dựng mô hình "dân vận khéo" ở Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó 

đưa ra phương hướng, giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận để 

xây dựng mô hình "dân vận khéo" ở Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu 
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cầu thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật. Tập hợp 3 chuyên đề 

liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Dân vận ; Trường Đại học Luật Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000674. 

9. Tư tưởng Hiến pháp Ngũ quyền của Tôn Trung Sơn và giá trị tham khảo 

đối với Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nguyễn Mai Thuyên chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị 

Khánh Huyền thư kí đề tài ; Trần Thị Hoa, Chử Đình Phúc. - Hà Nội, 2023. 

- 266 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tìm hiểu nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hiến pháp Ngũ 

quyền của Tôn Trung Sơn. Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hiến pháp 

Ngũ quyền và sự vận dụng trong lịch sử lập hiến Trung Quốc, Đài Loan (Trung 

Quốc); từ đó chỉ ra những giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong xây dựng và 

thực hiện Hiến pháp hiện nay. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Hiến pháp ; Lịch sử lập hiến ; Trung Quốc ; Việt 

Nam Hiến pháp Ngũ quyền  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000673. 

10. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lịch sử 

lập hiến Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị Hoa 

chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Khánh Huyền thư kí đề tài ; Nguyễn Minh 

Tâm, Nguyễn Mai Thuyên. - Hà Nội, 2023. - 334 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân trong lịch sử lập hiến Trung Quốc. Nghiên cứu quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các bản Hiến pháp Trung Quốc từ 

đầu thế kỉ XX đến nay; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong xây 

dựng Hiến pháp hiện nay. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 
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Từ khoá: Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Quyền công dân ; Hiến pháp ; 

Lịch sử lập hiến ; Việt Nam ; Trung Quốc  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000672. 

11. Kỹ năng tự học của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Đắc Tuân chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Hà thư ký đề tài ; Trương Thị 

Hương. - Hà Nội, 2023. - 249 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về kĩ năng tự học của sinh viên Trường Đại học 

Luật Hà Nội. Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng tự học 

của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng 

cao kĩ năng này cho sinh viên. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Sinh viên ; Giáo dục đại học ; Kĩ năng ; Tự học ; Việt Nam Trường 

Đại học Luật Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000671. 

12. Tính độc lập của Toà án trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Hồng Thuý chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang thư ký đề tài ; Đậu Công Hiệp, Mai Thị Mai. - Hà Nội, 2023. - 

304 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về tính độc lập của Toà án trong xây dựng nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu về tính độc lập của Toà án ở một 

số nước trên thế giới và thực trạng tính độc lập của Toà án trong xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm bảo 

đảm tính độc lập của Toà án ở nước ta hiện nay. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan 

đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Toà án ; Tính độc lập ; Xây dựng nhà nước pháp 

quyền ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000670. 
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13. Nghiên cứu các mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia trên thế giới và 

khả năng áp dụng ở Việt Nam hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Quỳnh Trang chủ 

nhiệm đề tài ; Nguyễn Thuỳ Linh thư ký đề tài ; Nguyễn Thị Hồng Thuý, 

Thái Thị Thu Trang. - Hà Nội, 2023. - 292 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về cơ quan nhân quyền quốc gia. 

Nghiên cứu các mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia chủ yếu hiện nay và khả 

năng áp dụng mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt Nam; từ đó đề xuất 

mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt Nam. Tập hợp 4 chuyên đề liên 

quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Việt Nam Cơ quan nhân quyền  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000669. 

14. Nghiên cứu mối quan hệ giữa kiến thức, thái độ và hành vi tập luyện thể 

thao với trình độ thể lực của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm 

Ngọc Bách chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Trọng Quang thư ký đề tài ; Nguyễn 

Thị Biên, Ngô Thị Thu. - Hà Nội, 2023. - 181 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận của mối quan hệ giữa kiến thức, thái độ và hành 

vi tập luyện thể thao với trình độ thể lực của sinh viên. Phân tích thực trạng hoạt 

động tập luyện thể dục thể thao của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; mối 

quan hệ giữa kiến thức, thái độ và hành vi tập luyện thể dục thể thao với trình độ 

thể lực của sinh viên. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn học 

Giáo dục thể chất và tăng cường trình độ thể lực cho sinh viên. Tập hợp 3 

chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Sinh viên ; Giáo dục đại học ; Giáo dục thể chất ; Thể dục thể thao ; 

Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000668. 

15. Bảo đảm bình đẳng giới trong tố tụng hình sự Việt Nam : đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị Liên 
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chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Việt Khánh Hoà thư ký đề tài ; Nguyễn Hải Yến, 

Phan Thị Thanh Mai. - Hà Nội, 2023. - 257 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo đảm bình đẳng giới trong tố tụng 

hình sự. Nghiên cứu chuẩn mực quốc tế và pháp luật một số quốc gia về bảo 

đảm bình đẳng giới trong tố tụng hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực 

tiễn thi hành pháp luật về bảo đảm bình đẳng giới trong tố tụng hình sự Việt 

Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến 

nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Bình đẳng giới ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000667. 

16. Các tội: tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở 

lại Việt Nam trái phép; tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài 

hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo pháp luật hình sự Việt Nam : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Mai Thị 

Thanh Nhung chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Diễm Hằng thư ký đề tài ; Lê Đăng 

Doanh, Nguyễn Thành Long. - Hà Nội, 2023. - 290 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về các tội: tổ chức, môi giới cho người 

khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; tổ chức, môi giới cho 

người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Phân tích quy 

định pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự 2015 trong xét 

xử các tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt 

Nam trái phép; tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại 

nước ngoài trái phép; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về các 

tội này. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Xuất cảnh trái phép ; Nhập cư 

trái phép ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000666. 
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17. Bảo đảm quyền con người của người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự 

Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Nguyễn Thị Mai chủ nhiệm đề tài ; Ngô Thị Vân Anh thư ký đề tài ; Vũ 

Gia Lâm, Phan Thị Thanh Mai. - Hà Nội, 2023. - 274 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo đảm quyền con người của người 

dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự. Phân tích thực trạng bảo đảm quyền con 

người của người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự Việt Nam; từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 3 

chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Quyền con người ; Luật Tố tụng hình sự ; Bảo đảm quyền con người ; 

Người dưới 18 tuổi ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000665. 

18. Tái thẩm trong pháp luật tố tụng hình sự Mỹ, Pháp và Việt Nam : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Hải Ninh chủ nhiệm đề tài ; Hoàng Thái Duy thư ký đề tài ; Phùng Vũ 

Hiệp. - Hà Nội, 2023. - 257 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tái thẩm trong tố tụng hình sự. 

Nghiên cứu quy định về tái thẩm trong tố tụng hình sự Mỹ, Pháp và Việt Nam; 

từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng Việt Nam về vấn đề 

này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Tái thẩm ; Việt Nam ; Pháp ; Mỹ  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000664. 

19. Nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật tố tụng hình sự Pháp và 

kinh nghiệm lập pháp cho Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Mai Thanh Hiếu chủ nhiệm đề tài ; 

Hoàng Thái Duy thư ký đề tài ; Phan Thị Thanh Mai. - Hà Nội, 2023. - 169 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và lịch sử hình thành nguyên tắc suy 

đoán vô tội trong pháp luật quốc tế, pháp luật tố tụng hình sự Pháp và Việt Nam. 
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Phân tích quy định pháp luật tố tụng hình sự pháp và Việt Nam về nguyên tắc 

suy đoán vô tội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về 

vấn đề này. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Nguyên tắc suy đoán vô tội ; Việt Nam ; Pháp  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000663. 

20. Ảnh hưởng của việc sử dụng tiếng Việt trong hoạt động dạy và học tiếng 

Anh đối với sinh viên ngành luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Văn 

Tuấn chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Hương Lan thư ký đề tài ; Lã Nguyễn 

Bình Minh, Nhạc Thanh Hương. - Hà Nội, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về việc sử dụng tiếng Việt trong hoạt 

động dạy - học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên. Phân tích thực trạng sử 

dụng tiếng Việt trong hoạt động dạy - học tiếng Anh tại Trường Đại học Luật Hà 

Nội thông qua điều tra xã hội học; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả của hoạt động này. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 

Từ khoá: Ngành luật ; Sinh viên ; Giáo dục đại học ; Phương pháp dạy học ; 

Học tiếng Anh ; Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000662. 

21. Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội : 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Thị Thanh Nga chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Đắc Tuân thư ký đề tài ; 

Vũ Thu Trang. - Hà Nội, 2023. - 150 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận về nhu cầu tham vấn tâm lí của sinh viên; 

cách thức tổ chức và phương pháp nghiên cứu nhu cầu tham vấn tâm lí của sinh 

viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Phân tích thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lí 

của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. 

Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Sinh viên ; Tâm lí học ; Tham vấn tâm lí ; Trường Đại học Luật Hà Nội  
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000661. 

22. Hoàn thiện pháp luật hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh. Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam ; Chủ nhiệm đề tài: 

Nguyễn Ngọc Lương, Phạm Thị Giang Thu ; Nguyễn Ngọc Yến thư ký đề 

tài ; Vũ Thị Lan Anh ... [et al.]. - Hà Nội, 2023. - 215 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi 

nghiệp và hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Phân 

tích thực trạng pháp luật Việt Nam về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp; từ 

đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Thanh niên ; Khởi nghiệp ; Hỗ trợ vốn ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000682. 

 

D. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

1. Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội : 

kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 

2023. - 186 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào 

tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội, gồm các nội dung: nguyên tắc và mô hình hệ 

thống kiểm soát chất lượng đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội; đánh giá thực 

trạng chất lượng phương thức đào tạo, kế hoạch đào tạo thông qua các công cụ kiểm 

soát và giải pháp, lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật; các công cụ kiểm 

soát chất lượng giáo trình, học liệu. 

Từ khoá: Giáo dục đại học ; Chất lượng đào tạo ; Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000708. 

2. Ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật ở Việt Nam hiện nay : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật 

Hà Nội. Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước. - Hà Nội, 2023. - 144 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề ban hành văn bản quy phạm chi 

tiết và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, gồm các 
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nội dung: vị trí, vai trò, tính chất pháp lí của văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật; thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết; quy 

trình ban hành văn bản quy định chi tiết. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000709. 

3. Sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật - Một số vấn đề cần bàn luận : kỷ 

yếu toạ đàm khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật 

Hành chính - Nhà nước. - Hà Nội, 2023. - 58 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề sửa đổi bổ sung văn bản quy 

phạm pháp luật, gồm các nội dung: thực trạng quy định pháp luật về sửa đổi, bổ sung 

văn bản quy phạm pháp luật; quy trình ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản quy 

phạm pháp luật; thẩm quyền và nội dung sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000710. 

4. Cưỡng chế hành chính trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : 

kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật 

Hành chính - Nhà nước. - Hà Nội, 2023. - 150 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề cưỡng chế hành chính trong 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các nội dung: kiểm soát hoạt 

động cưỡng chế hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền; pháp 

luật về cưỡng chế hành chính dưới góc độ hạn chế quyền con người, quyền công dân; 

trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; Cưỡng chế hành 

chính ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000711. 

5. Sử dụng các trò chơi trong dạy học ngoại ngữ : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Ngoại ngữ pháp lý. - Hà Nội, 2023. - 

137 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề sử dụng các trò chơi trong dạy 

học ngoại ngữ, gồm các nội dung: một số trò chơi sử dụng trong giảng dạy tiếng Nga 

tại Trường Đại học Luật Hà Nội, sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy cho sinh 
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viên không chuyên tiếng Trung Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một số ứng dụng trò 

chơi tương tác trực tuyến trong giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên ngành Ngôn ngữ. 

Từ khoá: Phương pháp giảng dạy ; Sinh viên ; Giáo dục đại học ; Trò chơi ; Dạy 

ngoại ngữ ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000712. 

6. Gian lận thương mại trong xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam và các giải pháp 

kiểm soát : kỷ yếu toạ đàm khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế. - Hà Nội, 2023. - 73 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề gian lận thương mại trong xuất 

khẩu hàng hoá của Việt Nam, gồm các nội dung: tổng quan về gian lận thương mại 

trong xuất khẩu hàng hoá, gian lận về nguồn gốc xuất xứ trong xuất khẩu hàng hoá của 

Việt Nam và một số giải pháp kiểm soát, phòng chống gian lận xuất xứ đối với hàng 

hoá xuất khẩu thông qua hoạt động kiểm tra sau thông quan. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Xuất khẩu hàng hoá ; Gian lận thương mại ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000713. 

7. Những gợi mở chính sách và pháp luật từ các định chế quốc tế mà Việt Nam đã 

và sẽ tham gia : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội. - Hà Nội, 2023. - 338 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu những gợi mở chính sách và pháp luật 

từ các định chế quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ tham gia, gồm các nội dung: yêu cầu 

của việc xây dựng, hoàn thiện thể chế từ các định chế quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ 

tham gia, quy định nội khối và thực tế quốc tế khác; cam kết của OECD về thuế tối 

thiểu toàn cầu và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam về chính sách thu hút đầu tư; cam 

kết về thuế tối thiểu toàn cầu và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam liên quan đến hệ 

thống thuế nội địa. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Định chế quốc tế ; Hoàn thiện thể chế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000714. 

8. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị - Thực 

trạng và giải pháp : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật 

Hà Nội. Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước. - Hà Nội, 2023. - 141 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề thực hiện trách nhiệm nêu 

gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị, gồm các nội dung: một số giá trị về trách 

nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong nhà nước thời phong kiến đối với việc 

nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước hiện nay, tiếp 

tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về nêu gương đảng viên lãnh đạo, học tập phong cách Hồ Chí Minh để trở 

thành người đứng đầu nêu gương. 

Từ khoá: Xây dựng Đảng ; Cơ quan nhà nước ; Người lãnh đạo ; Việt Nam Trách 

nhiệm nêu gương  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000717. 

9. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình đào tạo ngành Luật - chuyên 

ngành Quản trị công : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2023. - 156 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn xây dựng 

chương trình đào tạo ngành Luật - chuyên ngành Quản trị công, gồm các nội dung: vai 

trò của chuyên ngành Quản trị công trong chương trình đào tạo ngành Luật nhằm đáp 

ứng nguồn nhân lực quốc gia, chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành 

Quản trị công tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam, thực tiễn 

quản trị công của một số quốc gia trên thế giới. 

Từ khoá: Ngành luật ; Giáo dục đại học ; Chương trình đào tạo ; Việt Nam Quản trị công  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000718. 

10. Học liệu các chương trình đào tạo - Thực tiễn tại Trường Đại học Luật Hà 

Nội và một số trường đại học tại Việt Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2023. - 212 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề học liệu các chương trình đào 

tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội và một số trường đại học tại Việt Nam, gồm các 

nội dung: chính sách, pháp luật về học liệu phục vụ chương trình đào tạo, đánh giá, 

kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam; nguồn học liệu 

phục vụ đánh giá chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục đại học; ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu môn học tại một số cơ 
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sở giáo dục đại học; xây dựng và phát triển nguồn học liệu tại Trung tâm Thông tin thư 

viện Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Từ khoá: Giáo dục đại học ; Chương trình đào tạo ; Việt Nam Trường Đại học Luật 

Hà Nội; Học liệu  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000719. 

 

 


